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Tóm tắt: (LLCT&TT) Phân tích nội dung ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng của nó

trong các nghiên cứu truyền thông. Sử dụng các kỹ thuật phân tích nội dung, các nhà

nghiên cứu có thể tìm kiếm, lượng hoá, phân tách các đoạn số liệu theo các khái niệm

nổi bật và sau đó tổ chức chúng lại theo một trật tự có ý nghĩa nào đó nhằm mô tả và

giải thích một hiện tượng cần quan sát nghiên cứu. Mặc dù thực hành lượng hoá vẫn

là một mục tiêu quan trọng trong các nghiên cứu truyền thông hiện đại, các nhà

nghiên cứu bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới mục tiêu mô tả sâu các ý nghĩa của văn

bản hay nội dung thông điệp trong mối quan hệ của chúng với bối cảnh mà chúng

được sáng tạo. Tiếp cận định tính như vậy cho phép thực hiện phân tích nội dung

truyền thông ở nhiều cấp độ khác nhau. Nghiên cứu này tập trung vào phương pháp

phân tích nội dung theo hướng định tính trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

Phân tích nội dung là một trong các phương pháp thu thập thông tin phổ biến và quan

trọng nhất trong các nghiên cứu truyền thông và đặc biệt là các sản phẩm truyền

thông. Trên thực tế, trong hầu hết các nghiên cứu này, phân tích nội dung luôn được

nhấn mạnh là một phương pháp thu thập thông tin định lượng, giúp phân tích và lượng

hoá nội dung các văn bản (vấn đề hay thông điệp được truyền tải qua văn bản) một

cách chính xác và có hệ thống nhằm mô tả hay giải thích một hiện tượng nào đó. Mặc

dù rất quan trọng, nhưng thực hành lượng hoá này được cho rằng chỉ mang tính bề

mặt và chưa đưa ra một bức tranh tổng thể, mô tả sâu hơn ý nghĩa của văn bản hay nội

dung thông điệp trong mối quan hệ của chúng với bối cảnh mà chúng được sáng tạo.

Để giải quyết những khiếm khuyết này, phân tích nội dung định tính được giới thiệu

và, có thể riêng rẽ hoặc cùng với phân tích định lượng, cho phép nhà nghiên cứu thực

hiện phân tích ở nhiều cấp độ khác nhau.



 
1. Định nghĩa phân tích nội dung định tính
 
Phân tích nội dung có thể hiểu là một phương pháp được sử dụng để xác định và diễn

giải ý nghĩa của các dạng văn bản truyền thông. Khi thực hiện phân tích nội dung, các

nhà nghiên cứu đi tìm kiếm và phân tách các đoạn số liệu theo các khái niệm nổi bật

và sau đó tổ chức chúng lại theo một trật tự có ý nghĩa nào đó nhằm mô tả và giải

thích một hiện tượng cần quan sát, nghiên cứu. Một trong các nhiệm vụ chính trong

phân tích sản phẩm truyền thông là chuyển đổi số lượng lớn các văn bản thu thập

được thành các tập hợp văn bản và khái niệm có quy mô nhỏ hơn và có thể quản lý

được.
 
Trong nghiên cứu truyền thông, nếu không nói rõ là tiếp cận định tính hay định lượng

thì phân tích nội dung luôn được hiểu là theo hướng tiếp cận định lượng. Mục đích của

tiếp cận định lượng là nhằm tìm kiếm, ghi nhận tần xuất xuất hiện của một số từ khoá

hay khái niệm cơ bản nào đó trong nội dung một số văn bản hay một loạt các văn bản

nào đó. Về bản chất, khi phân tích nội dung định lượng, nhà nghiên cứu sẽ xác định,

lượng hoá và phân tích sự xuất hiện, ý nghĩa và các mối quan hệ giữa các từ khoá và

khái niệm đó, trên cơ sở đó, đưa ra những suy luận về thông điệp của các văn bản, về

tác giả, về đối tượng và bối cảnh văn hoá và thời gian của thông điệp.
 
Khác với tiếp cận định lượng trong phân tích nội dung truyền thông, phân tích nội

dung định tính không quan tâm nhiều đến các mục tiêu đo lường hay thống kê. Mục

đích của phân tích nội dung định tính trong truyền thông là tìm kiếm/khám phá những

nội dung tư tưởng hay ý nghĩa cơ bản (có thể ẩn hoặc rõ ràng) của tài liệu có liên quan

đến chủ đề quan tâm nghiên cứu. Khi phân tích nội dung định tính, kỹ năng nghiên

cứu, kinh nghiệm, ý kiến chủ quan của nhà nghiên cứu và bản thân quá trình phân tích

đều ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu.
 
Mỗi nhà phân tích khác nhau có thể và thường đọc cùng một văn bản và trích xuất ra

các ý nghĩa khác nhau. Nhà nghiên cứu chính là người đưa ra quyết định về những gì

họ nhìn thấy trong dữ liệu, cách mô tả và giải thích nó. Thậm chí trong một nghiên cứu

định tính thuần túy truyền thống, chỉ có sự giải thích của nhà nghiên cứu mới có ý

nghĩa. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng yêu cầu diễn giải ý nghĩa kiểu này không có

nghĩa là quá trình này không cần tuân thủ một/nhiều phương pháp chính thức nào đó.



Trên thực tế, tiếp cận nghiên cứu định tính trong khoa học cũng có nền tảng lịch sử

vững chắc. Các nhà nghiên cứu truyền thông cũng sử dụng khá nhiều phương pháp

phân tích định tính trong nghiên cứu của mình(1).
 
2. Các bước tiến hành phân tích nội dung định tính
 
Khi nói về các bước tiến hành phân tích nội dung định tính, một số tác giả cho rằng

việc thu thập, xử lý, phân tích số liệu trong phân tích nội dung định tính cũng có thể

tiến hành một cách tiêu chuẩn hoá, tuân thủ các thủ tục tường minh và có hệ thống (2)

. Một số bước có thể trùng với quá trình phân tích nội dung định lượng, một số khác là

đặc thù của tiếp cận này. Tuy nhiên, không ít nhà nghiên cứu cho rằng phân tích nội

dung định tính không phải tuân thủ theo bất cứ một quá trình gồm các bước tuần tự

nào. Thậm chí, theo tiếp cận định tính thì chính câu hỏi nghiên cứu dù đã được đưa ra

từ đầu thì cũng có thể được các nhà nghiên cứu định nghĩa lại hay thao tác lại dựa trên

kết quả phân tích và diễn giải nội dung văn bản bước đầu. Tương tự, các nhà nghiên

cứu có thể có thêm những ý tưởng chọn mẫu mới khi thực hiện phân tích (3). Tuy

nhiên, nhìn chung, khi thực hiện phân tích nội dung định tính thì người nghiên cứu cần

phải thực hiện những hoạt động chính như sau:
 
Bước 1. Xác định mục đích nghiên cứu và đơn vị phân tích.
 
Giống như phân tích nội dung định lượng, tuy nhiên, phân tích nội dung định tính mã

hoá các đoạn văn bản với mọi kích cỡ khác nhau (một từ, một ngữ, một câu, một đoạn

hay cả một văn bản dài) theo các chủ đề có liên quan đến câu hỏi nghiên cứu. Mỗi

đoạn văn bản được mã hoá có thể hiểu như là một minh chứng cho cách thể hiện cho

một ý tưởng nào đó.
 
Bước 2. Lựa chọn nội dung phân tích.
 
Thường là chọn mẫu chủ đích phụ thuộc vào mục đích nghiên cứu và kết quả phân

tích sơ bộ. Để có thể hiểu và diễn giải thông tin ở những bước sau, nhà nghiên cứu cần

phải chú ý chọn, bảo tồn và mô tả được bối cảnh của nội dung truyền thông. Để làm

được việc này, nhà phân tích có thể lựa chọn nội dung theo chủ đề (VD: tất cả các nội

dung có chứa các khái niệm phạm trù cần kiểm tra), theo thời gian (VD: tất cả các nội

dung trong một khoảng thời gian cụ thể nào đó), hay thuận tiện (VD: tất cả nội dung



có thể thu thập được).
 
Bước 3. Tiến hành phân tích nội dung.
 
Đây chính là bước mã hoá nội dung. Với các nghiên cứu theo tiếp cận định tính, việc

mã hoá được thực hiện theo định hướng xây dựng lý thuyết chứ không phải là kiểm

định lý thuyết như tiếp cận phân tích định lượng. Việc này đòi hỏi người phân tích phải

đọc đi đọc lại nhiều lần, học hỏi từ các tài liệu, các nội dung truyền thông thu thập

được, các đoạn ghi chép trong sổ tay, v.v... cho đến khi nhìn ra, hiểu và đặt tên được

cho các thành phần có ý nghĩa mang tính lý thuyết tiềm ẩn. Do vậy, mã hóa còn có thể

được xem như là việc sử dụng các công cụ tốc ký để phân chia, đặt tên, biên tập và tổ

chức dữ liệu. Mã hoá định tính cũng không chỉ đơn thuần là gán nhãn cho tất cả các

phần của tài liệu về một chủ đề nào đó, mà là kết nối chúng với nhau để nhà phân tích

có thể rà soát, suy ngẫm và hiểu về chủ đề nghiên cứu(4).
 
Bước 4. Diễn giải nội dung.
 
Điều quan trọng đối với các nhà phân tích nội dung định tính là xác định các giá trị cá

nhân, giả định và thành kiến ​​của họ càng sớm càng tốt vì họ đóng vai trò chính trong

phương pháp này(5). Chính vì vậy, nhiều người cho rằng các nhà phân tích nội dung

định tính cũng cần quan tâm với độ tin cậy và tính hiệu lực của các kết quả diễn giải

nội dung của họ. Tuy vậy, trên thực tế, các nhà phân tích nội dung định tính thường

không cho đây là một yêu cầu đáng lưu tâm vì đã là diễn giải thì luôn mang tính chủ

quan và mục tiêu cơ bản của họ trong nghiên cứu là khám phá nhiều cấp độ ý nghĩa

của nội dung(6). Thay vào đó, họ sử dụng các từ khoá khác như tính chất đáng tin cậy

và sự tín nhiệm. Để đạt được mục tiêu này, các nhà nghiên cứu chọn một nội dung,

tiến hành mã hoá độc lập và sau đó họp lại cùng nhau thảo luận về tất cả những khác

biệt trong kết quả phân tích mẫu của các thành viên nhóm(7).
 
Bước 5. Đưa ra kết luận.
 
Các phát hiện của phân tích nội dung định tính là sự kết hợp giữa các kết luận chủ

quan, diễn giải của các nhà nghiên cứu và các mô tả và trích dẫn nguyên si cung cấp

bằng chứng cho những nhận định, phân tích đó(8). Suy luận và xây dựng lại ý nghĩa

bắt nguồn từ dữ liệu được tiến hành để khám phá và mô tả các chủ đề và phạm trù đã



xuất hiện. Hơn nữa, việc xây dựng lại ý nghĩa cho phép các nhà phân tích nội dung

định tính mô tả mối quan hệ giữa hai hay nhiều phạm trù và chủ đề. Tuỳ thuộc vào

mục đích nghiên cứu, bên cạnh việc sử dụng các đoạn trích trực tiếp từ văn bản, nhà

nghiên cứu cũng có thể sử dụng kết hợp các ma trận, biểu đồ và các bản đồ khái niệm
(9).
 
Đáng chú ý, khi trình bày kết quả, nhà nghiên cứu cũng cần phải tạo được sự cân

bằng giữa mục đích mô tả và diễn giải số liệu. Sự mô tả giúp cho người đọc hiểu rõ

hơn nền tảng và bối cảnh của văn bản và do vậy cần phải ‘giàu và dày’. Trong khi đó,

diễn giải thể hiện sự hiểu biết chủ quan và lý thuyết của nhà nghiên cứu về hiện tượng

cần nghiên cứu(10).
 
Tóm lại, phân tích nội dung là một trong các phương pháp thu thập thông tin được ưa

dùng trong các nghiên cứu truyền thông. Phương pháp này cho phép nhà nghiên cứu

xem xét một số lượng lớn dữ liệu trong một khoảng thời gian dài để có thể ghi nhận

được sự vận động và phát triển của một chủ đề/vấn đề theo thời gian, cũng như trình

độ nhận thức trong một bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội nào đó. Tuy nhiên, phân

tích nội dung không còn chỉ giới hạn ở việc xác định, đếm hay đo lường tần xuất xuất

hiện của một vài khái niệm hay các mối quan hệ qua lại giữa các khái niệm cần kiểm

tra. Phân tích nội dung hiện nay còn quan tâm đến việc tìm hiểu nội dung tư tưởng và ý

nghĩa của văn bản lựa chọn phân tích. Với tiếp cận định tính, nhà nghiên cứu có thể đi

sâu phân tích mối quan hệ giữa các nội dung của một hay nhiều văn bản về một vấn

đề cụ thể và ý nghĩa mà người đọc có thể diễn giải khi tiếp nhận các văn bản đó. Văn

bản ở đây không chỉ được xem xét đơn lẻ mà còn được đối chiếu trong mối quan hệ

với công chúng, phương tiện và các yếu tố bối cảnh/môi trường khác./.
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